
Số lƣợng 

NLV 

đƣợc 

giao

Số lƣợng 

NLV có 

mặt 

Số lƣợng 

NLV 

đƣợc cấp 

có thẩm 

quyền 

giao

Số NLV có 

mặt của 

ĐVSN đƣợc 

cấp có thẩm 

quyền giao 

Số NLV có 

mặt của 

ĐVSN tự 

chủ, tự xác 

định số 

lƣợng 

I UBND huyện, thị xã, thành phố…..

1 SN Giáo dục và Đào tạo

- Bậc mầm non, mẫu giáo

Trường Mẫu giáo….

Trường Mầm non

- Bậc tiểu học

Trường Tiểu học…

Trường Tiểu học…

- Bậc THCS

Trường THCS…

Trường THCS…

2 Trung tâm GDNN-GDTX

3 SN Y tế 

Trung tâm Y tế 

Trạm Y tế

4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

5 Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao

6 BQL DA ĐTXD & PTQĐ

Tổng số 

ĐVSNCL

(Tính đến thời điểm 15/6/2025)

Hƣởng lƣơng từ nguồn thu sự 

nghiệp

Hƣởng lƣơng từ 

NSNN

Phụ lục 2

SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Số 

HĐLĐ
Ghi chúTên đơn vị/ ngành/ lĩnh vựcTT


